UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH THANH HOÁ
                    Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

                    

  Số: 3112 /QĐ-UBND                   Thanh Hóa, ngày  06  tháng  9  năm 2010
QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên 

Xuân Liên, giai đoạn 2011-2015


CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 6;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng đặc dụng; Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 27/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mời 5 triệu ha rừng; Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015;

Căn cứ Quyết định số 2370/QĐ-BNN-KL ngày 08/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt đề án "Chương trình đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam, giai đoạn 2008-2020; Quyết định số 104/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên;

Căn cứ Quyết định số 2755/2007/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2008-2015;

Căn cứ Quyết định số 2755/2007/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2008-2015; Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt tiểu dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu bảo BTTN Xuân Liên;

Căn cứ Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 31/08/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoỏ về việc Phờ duyệt Đề cương quy hoạch phát triển du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiờn nhiờn Xuõn Liờn giai đoạn 2010 – 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1492/SKHĐT-KTNN ngày 23/8/2010 về việc Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên giai đoạn 2011-2015,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tên kế hoạch: Kế hoạch đầu tư phát triển Khu BTTN Xuân Liên, giai đoạn 2011-2015.
2. Chủ trì thực hiện: Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên

3. Phạm vi và quy mô:
- Phạm vi: Thuộc địa bàn 5 xã Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Xuân Cẩm, Vạn Xuân của huyện Thường Xuân.

- Quy mô: 27.123,2 ha bao gồm: Diện tích rừng đặc dụng là 26.303,6 ha (diện tích đã quy hoạch giao quản lý, sử dụng ổn định: 23.475,0 ha; diện tích ngập nước lòng hồ đang tạm giao: 2.828,6 ha) và Diện tích rừng sản xuất giao quản lý ổn định lâu dài: 819,6 ha (theo kết quả rà soát 3 loại rừng của tỉnh).
- Phân chia các phân khu chức năng:

+ Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 10.846,1 ha.

+ Phân khu phục hồi sinh thái: 12.362,9 ha.

+ Phân khu hành chính dịch vụ: 3.094,6 ha, 

- Vùng đệm: được quy hoạch với diện tích 36.420,59 ha, thuộc 5 xã có diện tích rừng và đất rừng qui hoạch cho Khu bảo tồn: Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Xuân Cẩm, Vạn Xuân.

4. Mục tiêu:

- Bảo vệ an toàn hệ động thực vật hiện có trong Khu bảo tồn, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học về bảo tồn nhằm phục hồi môi trường sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, trong đó chú trọng các loài động thực vật đặc hữu, quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam và Thế giới. 

- Tăng khả năng phòng hộ đầu nguồn Sông Chu, Sông Khao, Sông Đặt; nâng cao vai trò cung cấp nguồn nước trực tiếp cho 2 công trình: Đập Cửa Đạt và đập Bái Thượng, phục vụ nước tưới cho 86.000ha lúa nước vùng hạ lưu tỉnh Thanh Hoá.

-  Phát triển du lịch sinh thái, du lịch thăm quan trong vùng trên cơ sở khai thác tiềm năng đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên, các danh thắng lịch sử- tín ngưỡng, bản sắc văn hoá bản địa trong vùng. 

- Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng đệm thông qua các chương trình dự án về hỗ trợ đầu tư sản xuất, đào tạo nâng cao nhận thức, chuyển giao khoa học công nghệ cho người dân.

5. Nhiệm vụ:

5.1. Chương trình quản lý bảo vệ rừng.

- Xây dựng 11 bản quy ước thôn, 13/29 bộ hồ sơ quản lý tiểu khu, bổ sung 06 cột mốc ranh giới mốc cấp I, xây dựng 50km đường băng xanh cản lửa, 10 bảng tuyên truyền lớn, 100 biển cấm lửa PCCCR, tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức: 10 đợt thông tin tuyên truyền trên truyền hình, báo đài; họp thôn, in lịch tuyên truyền, tờ rơ,...

- Xây dựng 01 phương án quản lý súng săn, tổ chức thu hồi 60 khẩu súng săn hiện có trên địa bàn. Tổ chức 02 cuộc thi tìm hiểu Luật bảo vệ và phát triển rừng, 06 lớp tập huấn về lập kế hoạch phát triển thôn bản.

-  Rà soát, tu sửa, bão dưỡng 121 (bảng niêm yết, cọc mốc ranh giới mốc cấp 1);  bổ sung quy chế phối hợp với các ngành: Công an, Quân đội, UBMTTQ, Đoàn thanh niên.
5.2. Chương trình phục hồi sinh thái
- Chăm sóc, bảo vệ 126,9 ha rừng trồng, 21.110,9 ha rừng tự nhiên, 3.256,0 ha KNTS tự nhiên, 200,0 ha KNTS có trồng bổ sung (Đã được duyệt theo Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 03/3/2009 của Chủ tịch UBND Tỉnh)


- Trồng 60 ha rừng đặc dụng ven hồ  kết hợp tạo cảnh quan phục vụ du lịch.

- Cải tạo, thay thế 30 ha rừng  trồng Keo Tai Tượng trồng năm 1995. 

5.3. Chương trình nghiên cứu khoa học.
- Dự án: "ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi nhím, nhân giống cây lâm nghiệp và trồng rừng thâm canh phục vụ phát triển ổn định kinh tế- xã hội vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên" (Đã được phê duyệt theo Quyết định số 1858/QĐ-BKHCN ngày 07/9/2009 của Bộ KH&CN).

- Dự án: "Nghiên cứu ứng dụng phần mềm GPS-Photo Link với máy ảnh Ricoh để quản lý và quảng bá một số loài cây đặc hữu, quý hiếm cổ thụ". (Đã được phê duyệt theo Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 5/4/2010 về kế hoạch các nhiệm vụ KH&CN cầp tỉnh năm 2010).
- Điều tra bảo tồn loài Mang nhỏ, Mang lớn, Vượn đen má trắng, voọc xám; bảo tồn loài Dẻ tùng sọc trắng; lập danh lục động thực vật khu bảo tồn; xây dựng Trung tâm cứu hộ động vật; vườn sưu tập Phong lan, Địa lan; điều tra phân bố trảng cỏ phục vụ cho quy hoạch đồng cỏ cho các loài động vật ăn thịt.

- Nghiên cứu khai thác hiệu quả kinh tế lòng hồ Cửa Đạt, chuyển giao mô hình nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, nghiên cứu nhân giống một số loài cây bản địa phục vụ trồng rừng.

5.4. Chương trình phát triển kinh tế vùng đệm.
- Dự án: "Xây dựng mô hình canh tác trên đất dốc tại 2 thôn Đục, Vịn xã Bát Mọt huyện Thường Xuân" (đã được thoả thuận khuyến trợ ngày 04/12/2009  của Quỹ Schmitz thuộc Cộng hoà Liên bang Đức).

- Dự án trồng rừng sản xuất theo Quyết định 147: Trồng rừng tập trung 6.326,02ha; Trồng cây phân tán 0,4 triệu cây; Bảo vệ, chăm sóc và khai thác hợp lý 9.591,5 ha rừng tự nhiên (đã được phê duyệt tại Quyết định số 841/QĐ -UBND ngày 18/7/2008 của Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân).

- Dự án VCF: "Tăng cường năng lực quản lý và thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích dựa vào cộng đồng nhằm nâng cao năng lực quản lý bảo tồn".

- Xây dựng 03 mô hình: phát triển lợn cỏ, lợn loài; nhân rộng 100 đàn Ong mật, trồng một số loài dược liệu dưới tán rừng; 03 công trình nước sạch sinh hoạt cộng đồng; đầu tư trên diện tích rừng sản xuất Khu bảo tồn quản lý (819,6 ha).

5.5. Chương trình du lịch sinh thái.
- Quy hoạch tổng thể khu du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn.

- Tổ chức 02 lớp tập huấn về kỹ năng du lịch sinh thái cho cán bộ khu bảo tồn, xây dựng các tư liệu để quảng bá du lịch sinh thái khu bảo tồn.

- Phát triển 05 làng du lịch cộng đồng; Xây dựng quy chế quản lý hoạt động du lịch sinh thái, tổ chức thu vé thăm quan du lịch; 10 bảng nội quy, chỉ dẫn du lịch; 01 Trung tâm du khách; 01 Sa bàn và đường diễn giải môi trường nhằm giới thiệu tổng quan về khu bảo tồn. 

5.6. Xây dựng cơ sở hạ tầng.
- Xây dựng 56,2 km đường tuần tra; 01 nhà bảo tàng, 01 Nhà sưu tập phong lan; 03 chòi canh lửa, 01 trạm Kiểm lâm, 01 trạm BVR, cổng vào Khu bảo tồn, cơ sở hạ tầng vườn thực vật,..(Đã được phê duyệt theo Quyết định số 4713/QD-UBND ngày 31/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.)

- Xây dựng bổ sung 01 trạm bảo vệ rừng, 12 chòi nghỉ chân, 01 trạm hạ thế điện lưới; Mua sắm trang thiết bị: 02 xuồng cao tốc, 02 thuyền máy, 01 xe ôtô con, 07 xe máy và các trang thiết bị khác,..Bảo trì, bảo dưỡng, cải tạo, sửa chữa tài sản cố định: Văn phòng Ban quản lý, trạm Kiểm lâm Bản Vịn, Bản Lửa.
- Quy hoạch, nâng cấp Khu bảo tồn lên Vườn Quốc gia.

6. Khái toán vốn đầu tư: 

- Tổng vốn đầu tư:
       162.512
 triệu đồng;  trong đó:
+ Các nội dung đã được phê duyệt:           97.460,3 triệu đồng.

+  Các nội dung đề xuất mới:                     65.051,5 triệu đồng.

* Phân theo hạng mục đầu tư.

- Chương trình bảo vệ rừng:   


  1.942 triệu đồng.

- Chương trình phục hồi sinh thái:

13.356 triệu đồng.

- Chương trình nghiên cứu khoa học:

17.908 triệu đồng.

- Chương trình kinh tế xã hội vùng đệm:
52.312 triệu đồng.

- Chương trình du lịch sinh thái:


13.445 triệu đồng.

- Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng: 
51.549 triệu đồng.

- Chi hoạt động thường xuyên:    

12.000 triệu đồng.

* Phân theo nguồn vốn đầu tư.

- Nguồn ngân sách địa phương:  

  36.535 triệu đồng.

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 104.204 triệu đồng.

- Nguồn vốn hợp pháp khác:
                     21.773 triệu đồng. 

* Phân kỳ đầu tư theo các năm.

-Năm 2011:  
39.980 triệu đồng

- Năm 2012: 
50.311 triệu đồng

- Năm 2013: 
26.272 triệu đồng

- Năm 2014: 
26.109 triệu đồng

- Năm 2015: 
19.840 triệu đồng

(Chi tiết có các phụ biểu kèm theo).

7. Thời gian thực hiện: 5 năm (từ năm 2011 đến năm 2015) 

8. Tổ chức thực hiện: Trên cơ sở Kế hoạch được duyệt, Ban quản lý Khu BTTN Xuân Liên xây dựng các dự án kêu gọi đầu tư; hàng năm lập kế hoạch vốn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Điều 2. Căn cứ nội dung tại Điều 1 Quyết định này, các đơn vị sau đây có trách nhiệm: 

1. Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (Chủ đầu tư) căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; hàng năm xây dựng kế hoạch nội dung công việc cụ thể, lập dự toán gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu t​ư, định kỳ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với UBND huyện Thường Xuân và các Sở, Ngành chức năng có liên quan chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành của Nhà nước. Kịp thời phát hiện những bất hợp lý, sai phạm trong quá trình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh về nguồn vốn  thực hiện dự án đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân; thủ trưởng các ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                 KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH

- Thường trực Tỉnh Uỷ, HĐND, UBND;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Lưu: VT, NN (2).


(Trực96.KehoachXuanLien)

                                                                             Trịnh Văn Chiến (đã ký)   

	Phụ biểu 1:

	TỔNG HỢP VỐN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHU BTTN XUÂN LIấN
GIAI ĐOẠN 2011-2015

	(Kốm theo Quyết định  số: 3112  /QĐ-UBND  ngày 06  /9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoỏ)

	Đơn vị tính: triệu đồng

	Số TT
	Nội dung đầu tư
	Kinh phớ thực hiện
	Ghi chỳ

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	NSĐP
	NSTW
	Vốn khỏc
	

	 
	Tổng số
	162.512
	36.535
	104.204
	21.773
	 

	I
	Chi hoạt động thường xuyờn
	12.000
	12.000
	 
	 
	 

	II
	Chương trình bảo vệ
	1.942
	1.682
	200
	60
	 

	1
	Hoàn thiện cỏc quy quy ước thụn (bản)
	22
	22
	 
	 
	 

	2
	Xõy dựng hồ sơ quản lý tiểu khu
	104
	104
	 
	 
	 

	3
	XD bổ sung cột mốc ranh giới mốc cấp 1
	4
	4
	 
	 
	 

	4
	Xây dựng đường băng xanh cản lửa
	200
	 
	200
	 
	 

	5
	Xây dựng phương án quản lý súng săn
	100
	100
	 
	 
	 

	6
	Xõy dựng bảng tuyờn truyền lớn
	500
	500
	 
	 
	 

	7
	Biển bỏo cấm lửa
	100
	100
	 
	 
	 

	8
	Thụng tin tuyờn truyền bảo vệ rừng trờn tryền hỡnh, bỏo đài 
	30
	30
	 
	 
	 

	9
	Thi tỡm hiểu Luật BV&PTR, PCCCR, tỡm hiểu về khu bảo tồn thiờn nhiờn, VQG.
	100
	100
	 
	 
	 

	10
	Tập huấn lập kế hoạch phỏt triển thụn bản.
	480
	480
	 
	 
	 

	11
	Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống bảng niờm yết, cọc mốc ranh giới mốc cấp 1
	242
	242
	 
	 
	 

	12
	Bổ sung quy chế phối hợp với cỏc ngành (Cụng an, Quõn đội, UBMTTQ, Đoàn thanh niờn, ….)
	60
	 
	 
	60
	 

	III
	Chư​ơng trình phục hồi sinh thái
	13.356
	 
	13.256
	100
	 

	1
	Chăm sóc và bảo vệ rừng trồng mới
	173
	 
	173
	 
	 

	-
	Chăm sóc rừng trồng đặc dụng từ 2008
	147
	 
	147
	 
	 

	-
	Bảo vệ rừng trồng tr​ước năm 2008
	26
	 
	26
	 
	 

	2
	Bảo vệ rừng tự nhiên
	10.556
	 
	10.556
	 
	 

	3
	Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên và bảo vệ sau khoanh nuôi
	1.628
	 
	1.628
	 
	 

	4
	Khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung và bảo vệ sau Khoanh nuôi
	100
	 
	 
	100
	 

	5
	Trồng rừng đặc dụng ven hồ tạo kết hợp tạo cảnh quan phục vụ du lịch
	600
	 
	600
	 
	 

	6
	Cải tạo, thay thế rừng Keo trồng
	300
	 
	300
	 
	 

	IV
	Chư​ơng trình nghiên cứu khoa học
	17.908
	11.560
	124
	6.224
	 

	1
	Dự ỏn: "Nghiờn cứu ứng dụng phần mềm GPS-Photo Link với máy ảnh Ricoh để quản lý và quảng bỏ một số loài cõy đặc hữu, quý hiếm cổ thụ"
	469
	469
	 
	 
	 

	2
	Dự ỏn: "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xõy dựng mụ hỡnh nuụi nhớm, nhõn giống cõy lõm nghiệp và trồng rừng thõm canh phục vụ phỏt triển ổn định kinh tế- xó hội vựng đệm khu bảo tồn thiờn nhiờn Xuõn Liờn"
	614
	191
	 
	424
	 

	3
	 Bảo vệ, chăm sóc các hạng mục lâm sinh của Vư​ờn thực vật
	124
	 
	124
	 
	 

	-
	Bảo vệ, chăm sóc hàng rào xanh V​ườn thực vật
	2
	 
	2
	 
	 

	-
	Bảo vệ,  chăm sóc V​ườn thực vật
	122
	 
	122
	 
	 

	4
	Điều tra hiện trạng 2 loài mang (mang nhỏ,mang lớn)
	1.500
	1.500
	 
	 
	 

	5
	Điều tra, bảo tồn một số loài linh trưởng
	2.000
	2.000
	 
	 
	 

	-
	Điều tra, bảo tồn loài Vượn đen má trắng
	1.000
	1.000
	 
	 
	 

	-
	Điều tra, bảo tồn loài Voọc xỏm
	1.000
	1.000
	 
	 
	 

	6
	Điều tra, lập danh lục khu hệ Động, thực vật  rừng Khu bảo tồn
	3.500
	3.500
	 
	 
	 

	7
	Điều tra, bảo tồn loài Dẻ tựng sọc trắng
	700
	700
	 
	 
	 

	8
	Xây dựng trung tâm cứu hộ động vật
	5.000
	 
	 
	5.000
	 

	9
	Nghiờn cứu cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch nhằm khai thỏc hiệu quả kinh tế lũng hồ Cửa Đạt theo hướng bền vững
	700
	700
	 
	 
	 

	10
	Khai thác lợi thế điều kiện tự nhiờn, thổ nhưỡng vựng đệm KBTTN Xuân Liờn gắn với chuyển giao mụ hỡnh nụng lõm theo hướng sản xuất hàng hoỏ, gúp phần xoỏ đói giảm nghốo cho vựng đệm KBT.
	1.100
	1.100
	 
	 
	 

	11
	Nghiờn cứu tiển chọn một số loài cõy lõm nghiệp bản địa từ rừng tự nhiờn Khu BTTN Xuõn Liờn nhằm cung cấp giống phục vụ trồng rừng
	600
	600
	 
	 
	 

	12
	Xõy dựng vườn Sưu tập cỏc loài Phong Lan, Địa lan hiện có tại Khu khu bảo tồn phục vụ công tác bảo tồn và phỏt triển nguồn gen lan bản địa
	800
	 
	 
	800
	 

	13
	Điều tra xác định phân bố của hệ thống trảng cỏ làm cơ sở quy hoạch cỏc khu đồng cỏ cho động vật ăn cỏ tại Khu BTTN Xuân Liờn
	800
	800
	 
	 
	 

	V
	Chư​ơng trình kinh tế xã hội vùng đệm
	52.312
	813
	47.110
	4.390
	 

	1
	Dự ỏn: "Xõy dựng mụ hỡnh canh tỏc trờn đất dốc tại 2 thôn Đục, Vịn xó Bỏt Mọt huyện Thường Xuõn".
	171
	 
	 
	171
	 

	2
	Dự án: "Tăng cường năng lực quản lý và thớ điểm cơ chế chia sẻ lợi ích dựa vào cộng đồng nhằm nâng cao năng lực quản lý bảo tồn" 
	3.682
	163
	 
	3.519
	 

	3
	Trồng rừng sản xuất theo Quyết định số 147 
	43.830
	 
	43.830
	 
	 

	-
	Trồng rừng tập trung 
	30.238
	 
	30.238
	 
	 

	-
	Trồng cõy phõn tỏn
	4.000
	 
	4.000
	 
	 

	-
	Bảo vệ, chăm sóc và khai thỏc hợp lý rừng tự nhiờn
	9.592
	 
	9.592
	 
	 

	4
	Xõy dựng mụ hỡnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng thử nghiệm một số loài Dược liệu dưới tỏn rừng tại vựng đệm KBT
	600
	600
	 
	 
	 

	5
	Chuyển giao mụ hỡnh phỏt triển loài lợn cỏ bản địa, chăn nuôi lợn rừng theo hướng sản xuất hàng hoỏ tại vựng đệm Khu bảo tồn
	700
	 
	 
	700
	 

	6
	Chuyển giao, nhõn rộng mụ hỡnh nuụi ong mật quy mụ hộ gia đỡnh cho cỏc thụn bản vựng đệm khu bảo tồn
	50
	50
	 
	 
	 

	7
	Xõy dựng cỏc cụng trỡnh nước sạch sinh hoạt và phục vụ tưới tiờu cho cộng đồng thôn bản vựng đệm khu bảo tồn (thôn Lửa, thôn Hang Cáu, thụn Tiến Sơn II)
	1.200
	 
	1.200
	 
	 

	8
	Đầu tư trờn diện tớch rừng sản xuất đang giao cho Khu bảo tồn quản lý
	2.080
	 
	2.080
	 
	 

	-
	Xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh 
	1.400
	 
	1.400
	 
	 

	-
	Bảo vệ kết hợp phũng hộ
	344
	 
	344
	 
	 

	-
	Khoanh nuụi sỳc tiến tỏi sinh tự nhiờn
	336
	 
	336
	 
	 

	VI
	Ch​ương trình du lịch sinh thái
	13.445
	3.345
	100
	10.000
	 

	1
	Quy hoạch tổng thể khu du lịch sinh thỏi khu BTTN Xuõn Liờn
	500
	500
	 
	 
	 

	2
	Tập huấn về kỹ năng du lịch sinh thái cho đội ngũ cán bộ khu bảo tồn
	120
	120
	 
	 
	 

	3
	Xây dựng các tư liệu để quảng bá về du lịch sinh thái khu bảo tồn (trang tin)
	25
	25
	 
	 
	 

	4
	Phỏt triển làng du lịch sinh thỏi
	10.000
	 
	 
	10.000
	 

	5
	Xây dựng quy chế quản lý hoạt động du lịch sinh thái
	50
	50
	 
	 
	 

	6
	Xõy dựng cỏc bảng nội quy, bảng chỉ dẫn du lịch
	150
	150
	 
	 
	 

	7
	Xõy dựng trung tõm du khỏch và trung tõm thụng tin du khỏch 
	2.500
	2.500
	 
	 
	 

	8
	 Xõy dựng sa bàn và đường diễn giải môi trường nhằm giới thiệu tổng quan về KBT, các điểm, tuyến du lịch 
	100
	 
	100
	 
	 

	VII
	Chư​ơng trình xây dựng cơ sở hạ tầng
	51.549
	7.135
	43.414
	1.000
	 

	1
	Làm đường tuần tra
	21.990
	 
	21.990
	 
	 

	 -
	Đường ôtô từ hữu ngạn đập Cửa Đặt đi Bến Thuyền phục vụ tuần tra bảo vệ rừng
	2.100
	 
	2.100
	 
	 

	 -
	Đường từ tả ngạn đập Cửa Đặt đi trạm kiểm lâm Sông Khao
	16.800
	 
	16.800
	 
	 

	 -
	Đường từ trạm kiểm lâm Hón Can đi Phự Giú
	375
	 
	375
	 
	 

	 -
	Đường từ trạm kiểm lâm Xuân Mỹ đi Hang Cáu
	600
	 
	600
	 
	 

	 -
	Đường từ trạm kiểm lâm Xuân Mỹ đi Thác Yờn
	750
	 
	750
	 
	 

	 -
	Đường từ trạm kiểm lâm Bản Vịn đi rừng Pơmu
	465
	 
	465
	 
	 

	 -
	Đường từ Bản Lửa đi Hón Bựa
	900
	 
	900
	 
	 

	2
	Xây dựng khu văn phũng
	5.014
	 
	5.014
	 
	 

	 -
	Nhà bảo tàng
	1.600
	 
	1.600
	 
	 

	 -
	Nhà sưu tập phong lan
	227
	 
	227
	 
	 

	 -
	Các hạng mục phụ trợ khu văn phũng
	3.187
	 
	3.187
	 
	 

	3
	Chũi canh lửa, nghiờn cứu động vật (tại Hón Mong, Lương Sơn, Cửa Đạt)
	900
	 
	900
	 
	 

	4
	Xõy dựng trạm kiểm lõm Bản Vịn
	1.500
	 
	1.500
	 
	 

	5
	Xây dựng trạm bảo vệ rừng Hón Mong, Cửa Đạt
	3.000
	1.500
	1.500
	 
	 

	6
	Cổng vào khu bảo tồn
	200
	 
	200
	 
	 

	7
	Xõy dựng cơ sở hạ tầng  bảo vệ thực vật
	5.010
	 
	5.010
	 
	 

	 -
	Đường ôtô bằng bờ tụng
	2.250
	 
	2.250
	 
	 

	 -
	Đường đi bộ tuần tra phục vụ quản lý, chăm sóc bảo vệ vườn thực vật.
	1.060
	 
	1.060
	 
	 

	 -
	Hồ sinh thái kết hợp PCCC rừng (Đập đất, tràn xả lũ,...)
	1.700
	 
	1.700
	 
	 

	8
	Mua sắm cỏc trang thiết bị, phương tiện phục vụ chuyờn mụn
	640
	640
	 
	 
	 

	-
	Máy phát điện
	50
	50
	 
	 
	 

	-
	Các thiết bị văn phũng
	590
	590
	 
	 
	 

	9
	Quy hoạch, nõng cấp Khu bảo tồn lờn Vườn Quốc gia
	500
	500
	 
	 
	 

	10
	Xõy dựng cỏc chũi nghỉ chõn trờn cỏc tuyến đường tuần tra
	600
	 
	600
	 
	 

	11
	Xõy dựng nhà  luyện tập PCCCR
	4.000
	 
	4.000
	 
	 

	12
	Trạm hạ thế điện lưới
	350
	350
	 
	 
	 

	13
	Mua sắm, bổ sung trang thiết bị
	2.995
	1.295
	700
	1.000
	 

	 -
	Xuồng cao tốc.
	500
	500
	 
	 
	 

	 -
	Thuyền mỏy
	700
	 
	700
	 
	 

	 -
	Xe ụtụ con.
	550
	550
	 
	 
	 

	 -
	Hệ thống thụng tin cho cỏc trạm kiểm lõm vựng sõu xa (VINASAT)
	1.000
	 
	 
	1.000
	 

	 -
	Xe mỏy.
	245
	245
	 
	 
	 

	14
	Nhiờn liệu hoạt động
	400
	400
	 
	 
	 

	15
	Chũi phục vụ theo dừi, nghiờn cứu tập tớnh và diễn thế động thực vật 
	2.000
	2.000
	 
	 
	 

	16
	Đập chứa nước kết hợp tạo môi trường sinh sống cho động vật
	2.000
	 
	2.000
	 
	 

	17
	Bảo trỡ, bảo dưỡng, cải tạo, sửa chữa TSCĐ.
	450
	450
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	        Ghi chú: Tổng kinh phí thực hiện nêu trên chỉ là mức khái toán. Trên cơ sở kế hoạch đ​ợc duyệt, Ban quản lý Khu BTTN Xuân Liên, hàng năm lập kế hoạch vốn chi tiết trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt để tổ chức thực hiện.


	Phụ biểu 2:



	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ KHU BTTN XUÂN LIấN, GIAI ĐOẠN 2011-2015

	(Kốm theo Quyết định  số: 3112 /QĐ-UBND  ngày 06  /9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoỏ)

	                                                                                                                                         Đơn vị tính: triệu đồng

	Số TT
	Nội dung đầu tư
	Tổng kinh phớ
	Tiến độ thực hiện

	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	 
	Tổng số
	162.512
	39.980
	50.311
	26.272
	26.109
	19.840

	I
	Chi hoạt động th​ường xuyên
	12.000
	2.400
	2.400
	2.400
	2.400
	2.400

	II
	Ch​ương trình bảo vệ
	1.942
	398
	614
	468
	336
	126

	1
	Hoàn thiện cỏc bản nội quy quy ước thụn (bản)
	22
	22
	 
	 
	 
	 

	2
	Xõy dựng hồ sơ quản lý tiểu khu
	104
	56
	48
	 
	 
	 

	3
	Xõy dựng bổ sung cột mốc ranh giới mốc cấp 1
	4
	4
	 
	 
	 
	 

	4
	Xây dựng đường băng xanh cản lửa
	200
	 
	100
	100
	 
	 

	5
	Xây dựng phương án quản lý súng săn
	100
	 
	100
	 
	 
	 

	6
	Xõy dựng bảng tuyờn truyền lớn
	500
	100
	100
	100
	100
	100

	7
	Biển cấm lửa 
	100
	20
	20
	20
	20
	20

	8
	Thụng tin tuyờn truyền bảo vệ rừng trờn tryền hỡnh, bỏo đài 
	30
	6
	6
	6
	6
	6

	9
	Thi tỡm hiểu Luật BV&PTR, PCCCR, tỡm hiểu về khu bảo tồn thiờn nhiờn, vườn quốc gia.
	100
	 
	50
	 
	50
	 

	10
	Tập huấn lập kế hoạch phỏt triển thụn bản.
	480
	160
	160
	 
	160
	 

	11
	Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống bảng niờm yết, cọc mốc ranh giới mốc cấp 1
	242
	 
	 
	242
	 
	 

	12
	Bổ sung quy chế phối hợp với cỏc ngành (Cụng an, Quõn đội, UBMTTQ, Đoàn thanh niờn, ….)
	60
	30
	30
	 
	 
	 

	III
	Ch​ương trình phục hồi sinh thái
	13.356
	2.566
	2.643
	2.628
	2.769
	2.750

	1
	Chăm sóc và bảo vệ rừng trồng mới
	173
	89
	37
	22
	13
	13

	-
	Chăm sóc rừng trồng đặc dụng từ 2008 trở đi
	147
	84
	32
	16
	8
	8

	-
	Bảo vệ rừng trồng tr​ớc năm 2008
	26
	5
	5
	5
	5
	5

	2
	Bảo vệ rừng tự nhiên
	10.556
	2.111
	2.111
	2.111
	2.111
	2.112

	3
	Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên và bảo vệ sau khoanh nuôi
	1.628
	326
	326
	326
	326
	326

	4
	Khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung và bảo vệ sau Khoanh nuôi
	100
	40
	20
	20
	20
	 

	5
	Trồng rừng đặc dụng ven hồ tạo kết hợp tạo cảnh quan phục vụ du lịch
	600
	 
	150
	150
	150
	150

	6
	Cải tạo, thay thế rừng Keo trồng
	300
	 
	 
	 
	150
	150

	IV
	Chư​ơng trình nghiên cứu khoa học
	17.908
	3.546
	3.646
	1.205
	6.905
	2.605

	1
	Nghiờn cứu ứng dụng phần mềm GPS-Photo Link với máy ảnh Ricoh để quản lý và quảng bỏ một số loài cõy đặc hữu, quý hiếm cổ thụ
	469
	469
	 
	 
	 
	 

	2
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xõy dựng mụ hỡnh nuụi nhớm, nhõn giống cõy lõm nghiệp và trồng rừng thõm canh phục vụ phỏt triển ổn định kinh tế- xó hội vựng đệm khu bảo tồn thiờn nhiờn Xuõn Liờn 
	614
	614
	 
	 
	 
	 

	3
	 Bảo vệ, chăm sóc các hạng mục lâm sinh của V​ờn thực vật
	124
	63
	46
	5
	5
	5

	-
	Bảo vệ, chăm sóc hàng rào xanh V​ờn thực vật
	2
	2
	0
	0
	0
	0

	-
	Bảo vệ,  chăm sóc V​ườn thực vật
	122
	61
	46
	5
	5
	5

	4
	Điều tra hiện trạng 2 loài mang (mang nhỏ,mang lớn)
	1.500
	 
	800
	700
	 
	 

	5
	Điều tra, bảo tồn một số loài linh trưởng
	2.000
	500
	500
	500
	500
	 

	-
	Điều tra, bảo tồn loài Vượn đen má trắng
	1.000
	500
	500
	 
	 
	 

	-
	Điều tra, bảo tồn loài  Voọc xỏm
	1.000
	 
	 
	500
	500
	 

	6
	Điều tra, lập danh lục khu hệ Động, thực vật  rừng Khu bảo tồn
	3.500
	1.500
	2.000
	 
	 
	 

	7
	Điều tra, bảo tồn loài Dẻ tựng sọc trắng
	700
	 
	 
	 
	 
	700

	8
	Xây dựng trung tâm cứu hộ động vật
	5.000
	 
	 
	 
	5.000
	 

	9
	Nghiờn cứu cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch nhằm khai thỏc kinh tế lũng hồ Cửa Đạt một cách bền vững
	700
	400
	300
	 
	 
	 

	10
	Khai thác lợi thế điều kiện tự nhiờn, thổ nhưỡng vựng đệm KBTTN Xuân Liờn gắn với mụ hỡnh cõy trồng theo hướng sản xuất hàng hoỏ, gúp phần xoỏ đói giảm nghốo cho vựng đệm KBT 
	1.100
	 
	 
	 
	 
	1.100

	11
	Nghiờn cứu tiển chọn một số loài cõy trội bản địa nhằm cung cấp giống phục vụ trồng rừng trờn địa bàn và cho khu vực.
	600
	 
	 
	 
	600
	 

	12
	Xõy dựng vườn Sưu tập cỏc loài Phong Lan, Địa lan hiện có tại Khu khu bảo tồn phục vụ công tỏc bảo tồn và phỏt triển nguồn gen lan bản địa
	800
	 
	 
	 
	 
	800

	13
	Điều tra xác định phân bố của hệ thống trảng cỏ làm cơ sở quy hoạch cỏc khu đồng cỏ cho động vật ăn cỏ tại Khu BTTN Xuân Liờn
	800
	 
	 
	 
	800
	 

	V
	Chư​ơng trình kinh tế xã hội vùng đệm
	52.312
	12.992
	9.139
	9.239
	9.839
	11.103

	1
	Xõy dựng mụ hỡnh canh tỏc trờn đất dốc tại 2 thôn Đục, Vịn xó Bỏt Mọt huyện Thường Xuõn
	171
	171
	 
	 
	 
	 

	2
	Tăng cường năng lực quản lý và thớ điểm cơ chế chia sẻ lợi ích dựa vào cộng đồng nhằm nâng cao năng lực quản lý bảo tồn 
	3.682
	3.682
	 
	 
	 
	 

	3
	Trồng rừng sản xuất theo Quyết định số 147
	43.830
	8.693
	8.693
	8.693
	8.693
	9.057

	-
	Trồng rừng tập trung 
	30.238
	5.975
	5.975
	5.975
	5.975
	6.338

	-
	Trồng cõy phõn tỏn
	4.000
	800
	800
	800
	800
	800

	-
	Bảo vệ, chăm sóc và khai thỏc hợp lý rừng tự nhiờn
	9.592
	1.918
	1.918
	1.918
	1.918
	1.918

	4
	Xõy dựng mụ hỡnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng thử nghiệm một số loài Dược liệu dưới tỏn rừng tại vựng đệm KBT
	600
	 
	 
	 
	600
	 

	5
	Chuyển giao mụ hỡnh phỏt triển loài lợn cỏ bản địa, chăn nuôi lợn rừng theo hướng sản xuất hàng hoỏ tại vựng đệm Khu bảo tồn
	700
	 
	 
	 
	 
	700

	6
	Chuyển giao, nhõn rộng mụ hỡnh nuụi ong mật quy mụ hộ gia đỡnh cho cỏc thụn bản vựng đệm khu bảo tồn
	50
	10
	10
	10
	10
	10

	7
	Xõy dựng cỏc cụng trỡnh nước sạch sinh hoạt và phục vụ tưới tiờu cho cộng đồng thôn bản vựng đệm khu bảo tồn (thôn Lửa, thôn Hang Cáu, thôn Tiến Sơn II)
	1.200
	 
	 
	400
	400
	400

	8
	Đầu tư trờn diện tớch rừng sản xuất đang giao cho Khu bảo tồn quản lý
	2.080
	436
	436
	136
	136
	936

	-
	Xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh 
	1.400
	300
	300
	 
	 
	800

	-
	Bảo vệ kết hợp phũng hộ
	344
	69
	69
	69
	69
	69

	-
	Khoanh nuụi sỳc tiến tỏi sinh tự nhiờn
	336
	67
	67
	67
	67
	67

	VI
	Chư​ơng trình du lịch sinh thái
	13.445
	6.630
	4.755
	15
	2.015
	30

	1
	Quy hoạch tổng thể khu du lịch sinh thỏi khu BTTN Xuõn Liờn
	500
	500
	 
	 
	 
	 

	2
	Tập huấn về kỹ năng du lịch sinh thái cho đội ngũ cán bộ khu bảo tồn
	120
	60
	60
	 
	 
	 

	3
	Xây dựng các tư liệu để quảng bá về du lịch sinh thái khu bảo tồn (trang tin)
	25
	10
	15
	 
	 
	 

	4
	Phỏt triển làng du lịch sinh thỏi
	10.000
	6.000
	2.000
	 
	2.000
	 

	5
	Xây dựng quy chế quản lý hoạt động du lịch sinh thái
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	6
	Xõy dựng cỏc bảng nội quy, bảng chỉ dẫn du lịch
	150
	60
	30
	15
	15
	30

	7
	Xõy dựng trung tõm du khỏch và trung tõm thụng tin du khỏch 
	2.500
	 
	2.500
	 
	 
	 

	8
	 Xõy dựng sa bàn và đường diễn giải môi trường nhằm giới thiệu tổng quan về KBT, các điểm, tuyến du lịch 
	100
	 
	100
	 
	 
	 

	VII
	Chư​ơng trình xây dựng cơ sở hạ tầng
	51.549
	11.449
	27.114
	10.317
	1.845
	826

	1
	Làm đường tuần tra
	21.990
	2.100
	16.800
	3.090
	 
	 

	 -
	Đường ôtô từ hữu ngạn đập Cửa Đặt đi Bến Thuyền phục vụ tuần tra bảo vệ rừng
	2.100
	2.100
	 
	 
	 
	 

	 -
	Đường từ tả ngạn đập Cửa Đặt đi trạm kiểm lâm Sông Khao
	16.800
	 
	16.800
	 
	 
	 

	 -
	Đường từ trạm kiểm lâm Hón Can đi Phự Giú
	375
	 
	 
	375
	 
	 

	 -
	Đường từ trạm kiểm lâm Xuân Mỹ đi Hang Cáu
	600
	 
	 
	600
	 
	 

	 -
	Đường từ trạm kiểm lâm Xuân Mỹ đi Thác Yờn
	750
	 
	 
	750
	 
	 

	 -
	Đường từ trạm kiểm lâm Bản Vịn đi rừng Pơmu
	465
	 
	 
	465
	 
	 

	 -
	Đường từ Bản Lửa đi Hón Bựa
	900
	 
	 
	900
	 
	 

	2
	Xõy dựng khu văn phũng
	5.014
	3.414
	1.600
	 
	 
	 

	 -
	Nhà bảo tàng
	1.600
	 
	1.600
	 
	 
	 

	 -
	Nhà sưu tập phong lan
	227
	227
	 
	 
	 
	 

	 -
	Các hạng mục phụ trợ khu văn phũng
	3.187
	3.187
	 
	 
	 
	 

	3
	Chũi canh lửa, nghiờn cứu động vật (tại Hón Mong, Lương Sơn, Cửa Đạt)
	900
	300
	300
	300
	 
	 

	4
	Xõy dựng trạm kiểm lõm Bản Vịn
	1.500
	1.500
	 
	 
	 
	 

	5
	Xây dựng trạm bảo vệ rừng Hón Mong, Cửa Đạt
	3.000
	 
	1.500
	1.500
	 
	 


	6
	Cổng vào khu bảo tồn
	200
	 
	200
	 
	 
	 

	7
	Xõy dựng cơ sở hạ tầng  bảo vệ thực vật
	5.010
	2.250
	 
	2.760
	 
	 

	 -
	Đường ụtụ bằng bờtụng
	2.250
	2.250
	 
	 
	 
	 

	 -
	Đường đi bộ tuần tra phục vụ quản lý, chăm sóc bảo vệ vườn thực vật.
	1.060
	 
	 
	1.060
	 
	 

	 -
	Hồ sinh thái kết hợp PCCC rừng (Đập đất, tràn xả lũ,...)
	1.700
	 
	 
	1.700
	 
	 

	8
	Mua sắm cỏc trang thiết bị, phương tiện phục vụ chuyờn mụn
	640
	185
	114
	267
	65
	11

	-
	Máy phát điện
	50
	 
	25
	 
	25
	 

	-
	Các thiết bị văn phũng
	590
	185
	89
	267
	40
	11

	9
	Quy hoạch, nõng cấp Khu bảo tồn lờn Vườn Quốc gia
	500
	 
	500
	 
	 
	 

	10
	Xõy dựng cỏc chũi nghỉ chõn trờn cỏc tuyến đường tuần tra
	600
	100
	200
	 
	100
	200

	11
	Xõy dựng nhà  luyện tập PCCCR
	4.000
	 
	4.000
	 
	 
	 

	12
	Trạm hạ thế điện lưới
	350
	350
	 
	 
	 
	 

	13
	Mua sắm, bổ sung trang thiết bị
	2.995
	870
	820
	820
	450
	35

	 -
	Xuồng cao tốc.
	500
	250
	 
	 
	250
	 

	 -
	Thuyền mỏy
	700
	 
	350
	350
	 
	 

	 -
	Xe ụtụ con.
	550
	550
	 
	 
	 
	 

	 -
	Hệ thống thụng tin cho cỏc trạm kiểm lõm vựng sõu xa (VINASAT)
	1.000
	 
	400
	400
	200
	 

	 -
	Xe mỏy.
	245
	70
	70
	70
	 
	35

	14
	Nhiờn liệu hoạt động
	400
	80
	80
	80
	80
	80

	15
	Chũi phục vụ theo dừi, nghiờn cứu tập tớnh và diễn thế động thực vật 
	2.000
	 
	500
	1.000
	500
	 

	16
	Đập chứa nước kết hợp tạo môi trường sinh sống cho động vật
	2.000
	 
	500
	500
	500
	500

	17
	Bảo trỡ, bảo dưỡng, cải tạo, sửa chữa TSCĐ.
	450
	300
	 
	 
	150
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	        Ghi chú: Tổng kinh phí thực hiện nêu trên chỉ là mức khái toán. Trên cơ sở kế hoạch đ​ợc duyệt, Ban quản lý Khu BTTN Xuân Liên, hàng năm lập kế hoạch vốn chi tiết trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt để tổ chức thực hiện.
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